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TRƯỜNG QUỐC TẾ SINGAPORE 
@ VŨNG TÀU 

 

 

                
PHỤ LỤC 1 

 
BIỂU PHÍ CHƯƠNG TRÌNH QUỐC TẾ 

 

PHÍ BẮT BUỘC 
 
Phí kiểm tra đầu vào : 2.940.000 VNĐ / học sinh (từ Lớp 1 trở lên) 
 
Phí ghi danh : 21.500.000 VNĐ / học sinh 
 
Phí đặt cọc : 15.000.000 VNĐ / học sinh 
 
Học phí : 
 

 
PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN HỌC PHÍ 

 

 
 
 

Khối lớp 

 

Thanh toán 
theo năm học 

(giảm10%) 
 

Thanh toán 30 

ngày trước khi 

nhập học 

VNĐ 

 

Thanh toán theo học phần 

Thanh toán 30 ngày trước khi nhập học và 14 
ngày trước ngày học cuối cùng của học phần 

hiện tại 

 
Học phần 1 

(35%) 
 

VNĐ 

 
Học phần 2 

 (25%) 
 

VNĐ 

 
Học phần 3 

 (25%) 
 

VNĐ 

 
Học phần 4 

 (15%) 
 

VNĐ 
 

Lớp Dự bị Tiểu học 300.169.000  115.565.000   82.547.000   82.547.000   49.527.000  
 

Lớp 1 – Lớp 3 393.343.000  151.437.000   108.170.000   108.170.000   64.901.000  

Lớp 4 – Lớp 6 395.164.000  152.138.000   108.670.000   108.670.000   65.203.000  
 

Lớp 7 – Lớp 8 415.148.000  159.832.000   114.166.000   114.166.000   68.499.000  
 

Lớp 9 – Lớp 10 
(IGCSE) 

462.401.000  178.025.000   127.161.000   127.161.000   76.295.000  

 

A / AS – Cấp độ 1 471.111.000  181.378.000   129.556.000   129.556.000   77.733.000  

 

A / AS – Cấp độ 2 492.814.000  189.734.000   135.524.000   135.524.000   81.314.000  

 

NCC 492.814.000  189.734.000   135.524.000   135.524.000   81.314.000  

* Học phí và các khoản phí khác có thể thay đổi theo quyết định của Ban Giám Đốc KinderWorld. 
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Phí bảo hiểm cho học sinh : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí đồng phục   : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 

Phí sách vở và chương trình học trực tuyến: Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi 

tiết 

 
CÁC KHOẢN PHÍ KHÁC 
 
Tiền ăn : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 
 
Phí học Tiếng Anh tăng cường (EFL) : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 
       
Phí đưa đón : Vui lòng liên hệ văn phòng Trường để có thông tin chi tiết 
 
Các khoản phí phát sinh khác:  

Phụ huynh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản phí khác có thể phát sinh trong năm học và 
chưa được liệt kê trong Biểu Phí như phí thăm quan, dã ngoại, dụng cụ và trang thiết bị học tập khác. 

 
LƯU Ý 
 

Phụ huynh thanh toán phí qua phương thức chuyển khoản, vui lòng thanh toán tới tài khoản:  
(Vui lòng ghi rõ tên học sinh khi thanh toán) 
 
Tên Tài Khoản        : CNCTCP KinderWorld VN Tại Tỉnh BRVT  
Số tài khoản VNĐ   : 138166888 
Số tài khoản Đôla Mỹ : 138156688 
Tên ngân hàng       : VP Bank – Hội sở chính 
Địa chỉ ngân hàng  : Tầng 2, Tòa tháp VP bank, 89 Láng Hạ, Q. Đống Đa, Hà Nội 

Mã số Swift : VPBKVNVX 

 
 

 

  


